Trường Tiểu học Tây Tựu B             Giáo viên: Nguyễn Thị Nhung         Lớp 4C
	Tuần: 1
	Thứ ……… ngày…… tháng ……năm 20…
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN: TOÁN


Bài :ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 000
I. MỤC TIÊU: Sau tiết học, học sinh có khả năng
1. Kiến thức:
- Ôn tập về đọc, viết các số trong phạm vi 100 000.
- Ôn tập viết số thành tổng, viết tổng thành số.
- Ôn tập về chu vi của một hình.
2. Kĩ năng:
- Đọc, viết thành thạo các số trong phạm vi 100 000.
- Biết viết tổng thành số, tính chu vi của một hình.
3. Thái độ:
- Hăng hái giơ tay phát biểu
- Yêu thích môn học Toán
II. CHUẨN BỊ
- Giáo viên: Thiết kế bài dạy, giáo án điện tử, bảng phụ, sách giáo khoa…
- Học sinh: sách giáo khoa, vở…
III.CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	 5’

	HĐ 1: Khởi động
MT: Ổn định tổ chức lớp, làm quen với chương trình toán lớp 4
- YC tổ trưởng kiểm tra đồ dùng học tập
- GV Giới thiệu nội dung chương trình lớp 4
- GV: Trong chương trình lớp 3, các em đã được học đến số nào?
- GV: Giới thiệu bài mới.
- Ghi tên bài lên bảng
	


- Tổ trưởng kiểm tra báo cáo GV
- HS lắng nghe
- HS trả lời

- HS lắng nghe
- HS ghi vở

	25’
	HĐ 2: Luyện tập
*Bài 1:
MT: Ôn tập về đọc, viết các số trong phạm vi 100 000.
- GV gọi HS nêu YC của đề bài
- YC HS tự làm bài
- GV nhận xét
- GV:a, Các số trên tia số được gọi là những số gì?
        Hai số đứng liền nhau trên tia số thì hơn kém nhau bao nhiêu đơn vị?
b, Các số trong dãy này gọi là những số tròn gì?
     Hai số đứng liền nhau trong dãyg này hơn ké nhau bao nhiêu đơn vị?
*Bài 2
MT: Ôn tập về đọc, viết các số trong phạm vi 100 000.
- YC HS tự làm bài
- GV YC HS đổi chéo vở để kiểm tra bài nhau
- GV gọi 3 HS lên bảng, YC HS 1 đọc các số trong bài, HS 2 viết số, HS 3 phân tích số.
- GV yêu cầu HS cả lớp theo dõi và nhận xét, GV nhận xét
- GV yêu cầu  HS nhận xét, GV nhận xét.



* Bài 3
MT: Ôn tập viết số thành tổng, viết tổng thành số.
- GV yêu cầu HS đọc bài mẫu
- Hỏi: Bài tập yêu cầu chúng ta phải làm gì?
- YC HS tự làm bài
- GV nhận xét
* Bài 4
MT: Ôn tập về chu vi của một hình.
- Bài tập YC chúng ta làm gì?
- Muốn tính chu vi một hình ta làm thế nào?
- Nêu cách tính chu vi hình MNPQ,GHIK
- Yêu cầu HS làm bài.
- GV nhận xét 
	



- HS nêu YC
- 2 HS lên bảng, lớp làm SGk
- HS nhận xét
- HS trả lời









- HS làm bài
- HS kiểm tra bài nhau
- 3 HS lên thực hiện yêu cầu. VD:
HS 1 đọc: sáu mươi ba nghìn tám trăm năm mươi
HS 2 viết: 63850
HS 3 nêu: số 63850 gồm 6 chục nghìn, 3 nghìn, 8 trăm, 5 chục, 0 đơn vị
- HS nhận xét, lắng nghe



- HS đọc bài mẫu
- HS trả lời
- 2 HS lên bảng, các HS làm vở
- HS nhận xét


- HS trả lời
- HS trả lời
- HS trả lời
- HS trả lời
-HS nhận xét


IV. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ: 2’
- GV: Nếu các hàng của chữ số đã học? Muốn tính chu vi một hình ta làm thế nào?
- GV: Tuyên dương HS hang hái giơ tay phát biểu, tập trung trong lớp.
V. ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP TIẾP THEO: 1’
- Xem trước nội dung của bài: Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp)


	Tuần: 1
	Thứ ……… ngày…… tháng 9 năm 20…
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN: TOÁN


Bài : ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 000 (TIẾP)
I. Mục tiêu: Sau tiết học, học sinh có khả năng
1. Kiến thức:
- Ôn tập về bốn phép tính đã học trong phạm vi 100 000.
- Ôn tập về so sánh các số đến 100 000
- Ôn tập về thứ tự các số trong phạm vi 100 000
- Luyện tập về bài toán thống kê số liệu
2. Kĩ năng:
- Đọc, viết thành thạo các số trong phạm vi 100 000
- Biết so sánh, giải tốt bài toán thống kê số liệu.
3. Thái độ:
- Hăng hái giơ tay phát biểu, tự tin trả lời câu hỏi
- Thích học môn Toán
II. CHUẨN BỊ
- Giáo viên: Thiết kế bài dạy, giáo án điện tử, bảng phụ, sách giáo khoa…
- Học sinh: sách giáo khoa, vở…
III.CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’
	HĐ 1: Khởi động
MT:Ổn định tổ chức lớp, ôn lại bài tiết trước.
- YC HS hát
- GV: Viết các số sau thành tổng: 34 243 ; 10 476 ; 92 109
- GV nhận xét, giới thiệu bài mới.
- Ghi tên bài lên bảng
	

- Hát
- 3 HS 

- HS lắng nghe
- HS ghi vở

	25’
	HĐ 2: Luyện tập
*Bài 1
MT: Ôn tập về bốn phép tính đã học trong phạm vi 100 000.
- GV cho HS nêu YC của bài toán
- GV yêu cầu HS nối tiếp nhau thực hiện phép tính nhẩm trước lớp, mỗi một HS thực hiện một phép tính nhẩm trong bài.
- GV nhận xét, sau đó yêu cầu HS làm bài vào vở.
* Bài 2
MT: Ôn tập cách đặt tính rồi tính: cộng, trừ, nhân, chia.
-  HS nêu  yêu cầu của bài toán
- GV yêu cầu 2 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm vở
- Yêu cầu HS nhận xét, GV nhận xét
- Hỏi: nêu lại cách tính và thực tính của các phép tính trong bài.
* Bài 3
MT: Ôn tập về so sánh các số đến 100 000
- G V hỏi: Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?
- GV yêu cầu HS làm bài
- GV gọi HS nhận xét bài làm của bạn. Sau đó yêu cầu HS nêu các so sánh của một số cặp trong bài.
- GV nhận xét
* Bài 4
MT: Ôn tập về thứ tự các số trong phạm vi 100 000
- GV yêu cầu HS tự làm bài
- GV chữa bài, nhận xét
- GV: Vì sao em sắp xếp được như vậy?
* Bài 5
MT: Luyện tập về bài toán thống kê số liệu
- GV đưa bảng số liệu lên bảng
- GV: + Bác Lan mua mấy loại hàng, đó là những hàng gì? Giá tiền và số lượng của mỗi loại hàng là bao nhiêu?
+ Bác Lan mua hết bao nhiêu tiền, em làm như thế nào để tính được số tiền ấy?
+ Vậy bác Lan mua hết tất cả bao nhiêu tiền?
+ Nếu có 100 000 đồng thì sau khi mua hàng bác Lan còn lại bao nhiêu tiền?
- YC HS làm bài
- GV chữa bài, nhận xét
	



- HS nêu yêu cầu
- 8 HS nối tiếp nhau thực hiện nhẩm

- HS làm bài



- HS trả lời
- 2 HS lên bảng, lớp làm vở
- HS nhận xét
- HS nêu



- HS trả lời
- 2 HS lên bảng làm bài.
- HS nhận xét, trả lời

- HS lắng nghe


- HS tự làm bài theo YC
- HS nhận xét
- HS trả lời
 

- HS q/sát đọc bảng số liệu
- HS trả lời







- HS làm bài
- HS nhận xét


IV. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ: 1’
- GV: Tuyên dương HS hang hái giơ tay phát biểu, tập trung trong lớp.
V. ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP TIẾP THEO:1’
- Xem trước nội dung của bài: Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp)



	Tuần: 1
	Thứ ……… ngày…… tháng ……năm 20…
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN: TOÁN


Bài : ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 000 (TIẾP)
I. Mục tiêu: Sau tiết học, học sinh có khả năng
1. Kiến thức:
- Ôn tập về bốn phép tính đã học trong phạm vi 100 000
- Luyện tập tính nhẩm, tính giá trị của biểu thức số, tìm thành phần chưa biết của phép tính.
- Luyện tập về bài toán có liên quan đến rút về đơn vị.
2. Kĩ năng:
- Thực hiện thành thạ các phép tính trong phạm vi 100 000
- Biết tính giá trị biểu thức, tìm thành phần chưa biết của phép tính
- Giải được bài toán có liên quan đến rút về đơn vị
3. Thái độ:
- Hăng hái giơ tay phát biểu, tự tin trả lời câu hỏi
- Thích học môn Toán
II. CHUẨN BỊ
- Giáo viên: Thiết kế bài dạy, giáo án điện tử, bảng phụ, sách giáo khoa…
- Học sinh: sách giáo khoa, vở…
III.CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’
	HĐ 1. Khởi động:
MT:Ổn định tổ chức lớp, ôn lại bài tiết trước.
- YC HS hát
- GV: Tính
7089 + 680	              4508 x 9
21078 - 10 76          2070 : 9
- GV nhận xét, giới thiệu bài mới.
- Ghi tên bài lên bảng
	


- HS hát
- 4 HS lên bảng làm

- HS nhận xét
- HS ghi vở

	25’
	HĐ 2: Luyện tập
*Bài 1:
MT: Luyện tập tính nhẩm, tính giá trị của biểu thức số.
- YC HS đọc đề bài
- GV yêu cầu HS tự nhẩm và ghi kết quả vào vở
- GV nhận xét
* Bài 2:
MT: Ôn tập về bốn phép tính đã học trong phạm vi 100 000
- YC HS đọc đề bài
- GV cho HS tự thực hiện phép tính.
- GV nhận xét.
- YC HS nêu cách tính một số phép tính
* Bài 3:
MT: Tính giá trị của biểu thức số
- GV: Đề bài yêu cầu chúng ta làm gì?
- GV cho HS nêu thứ tự thực hiện phép tính trong biểu thức rồi làm bài. 



- YC HS làm bài
- GV nhận xét, khen
* Bài 4:
MT: Tìm thành phần chưa biết của phép tính
- Gọi HS nêu YC của bài toán, sau đó YC HS tự làm bài.
- GV nhận xét, chữa bài
- YC HS nêu cách tính một câu.
* Bài 5:
MT: Giải được bài toán có liên quan đến rút về đơn vị
- Gọi 1 HS đọc đề bài.
- GV: Bài toán thuộc dạng toán gì?
- YC HS làm bài
- GV nhận xét, chữa bài
	



- HS đọc
- HS làm bài. 

- HS nhận xét



-HS đọc yêu cầu bài tập. 
- 4 HS lên bảng, lớp làm vở. 
- HS nêu cách đặt tính, thực hiện tính cộng, tính trừ, tính nhân, tính chia trong bài. 


- HS nêu YC đề bài
- 4 HS lần lượt nêu: 
+ Với các biểu thức chỉ có các dấu tính cộng và trừ, hoặc nhân và chia, chúng ta thực hiện từ trái sang phải…
- HS làm bài 
- HS nhận xét, chữa bài


- HS nêu YC, 4 HS lên bảng, lớp làm vở
- HS nhận xét
- HS nêu cách tính



- 1 HS đọc
- HS trả lời
- 1 HS lên bảng, lớp làm vở
- HS nhận xét, chữa bài


IV. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ:1’
- GV: Tuyên dương HS hang hái giơ tay phát biểu, tập trung trong lớp.
V. ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP TIẾP THEO:1’
- Xem trước nội dung của bài: Biểu thức có chứa một chữ




	Tuần: 1
	Thứ ……… ngày…… tháng ……năm 20…
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN: TOÁN


Bài : Biểu thức có chứa một chữ
I. Mục tiêu: Sau tiết học, học sinh có khả năng
1. Kiến thức:
- Nhận biết được biểu thức có chứa một chữ, giá trị của biểu thức có chứa một chữ 
- Biết cách tính giá trị của biểu thức theo các giá trị cụ thể của chữ
2. Kĩ năng:
- Biết tính giá trị biểu thức có chứa một chữ
3. Thái độ:
- Hăng hái giơ tay phát biểu, tự tin trả lời câu hỏi
- Thích học môn Toán
II. CHUẨN BỊ
- Giáo viên: Thiết kế bài dạy, giáo án điện tử, bảng phụ, sách giáo khoa…
- Học sinh: sách giáo khoa, vở…
III.CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’
	HĐ 1. Khởi động:
MT :Ổn định tổ chức lớp, ôn lại bài tiết trước.
- YC HS hát
- GV: Giải toán dựa vào tóm tắt sau:
4 quyển sách : 28 000 đồng
9 quyển sách:       ?     đồng
- GV nhận xét, giới thiệu bài mới.
- Ghi tên bài lên bảng
	

- HS hát
- 1 HS lên bảng làm

- HS nhận xét

- HS ghi vở

	15’

10’















5’

	HĐ 2. Bài mới
MT: Hình thành kiến thức mới
a) Biểu thức có chứa một chữ
- GV hỏi: Muốn biết bạn Lan có tất cả bao nhiêu quyển vở ta làm như thế nào?
- GV treo bảng số như phần bài học SGK và hỏi: Nếu mẹ cho bạn Lan thêm 1 quyển vở thì bạn Lan có tất cả bao nhiêu quyển vở?
- GV nghe HS trả lời và viết 1 vào cột Thêm, viết 3+ 1 vào cột Có tất cả. 
- GV làm tương tự với các trường hợp thêm 2, 3,  … quyển vở. 
- GV nêu vấn đề: Lan có 3 quyển vở, nếu mẹ cho Lan thêm a quyển vở thì Lan có tất cả bao nhiêu quyển vở?
- GV giới thiệu: 3+ a được gọi là biểu thức có chứa một chữ. 
b) Giá trị của biểu thức coc chứa một chữ
- GV hỏi và viết lên bảng: Nếu a = 1 thì 3+ a =?
- GV nêu: Khi đó ta nói 4 là một giá trị của biểu thức 3+ a. 
- GV làm tương tự với a = 2, 3, 4, …

- GV hỏi: Khi biết một giá trị cụ thể của a, muốn tính giá trị của biểu thức 3+ a ta làm như thế nào?
- Mỗi lần thay chữ a bằng số ta tính được gì?  
	

+ HS theo  dõi. 
- HS trả lời 

- HS nêu số vở có tất cả trong từng trường hợp. 


- HS lắng nghe









- HS trả lời
- HS lắng nghe



- HS trả lời

- HS trả lời

	
5’
















5’











7’
	HĐ 3. luyện tập
*Bài 1:
MT: Biết được biểu thức có chứa một chữ, giá trị của biểu thức có chứa một chữ
- GV: Bài tập YC chúng ta làm gì?
- GV viết lên bảng biểu thức 6 + b và YC HS đọc biểu thức này.
- Chúng ta phải tính giá trị của biểu thức 6 + b với b bằng mấy?
- Nếu b = 4 thì 6 + b bằng bao nhiêu?
- Vậy giá trị của biểu thức 6+ b với b = 4 là bao nhiêu?
- GV YC HS tự làm các phần còn lại của bài.
- GV: + Giá trị của biểu thức 115 - c với c = 7 là bao nhiêu?
+ Giá trị của biểu thức a +80  với a = 15 là bao nhiêu?
- GV nhận xét
*Bài 2:
MT: Biết được biểu thức có chứa một chữ, giá trị của biểu thức có chứa một chữ
- GV đưa bảng như bài tập 2, SGK
- GV hỏi bảng thứ nhất: Dòng thứ nhất trong bảng cho em biết điều gì?
+ Dòng thứ hai trong bảng này cho em biết điều gì?
+ x có những giá trị cụ thể nào?
+ Khi x = 8 thì giá trị của biểu thức 125 + x là bao nhiêu?
- GV YC HS làm tiếp phần còn lại
- GV chữa bài, nhận xét
*Bài 3:
MT: Biết cách tính giá trị của biểu thức theo các giá trị cụ thể của chữ
- GV YC HS đọc đề bài.
- GV: Nêu biểu thức trong phần a?
- Chúng ta phải tính giá trị của biểu thức 250 + m với những giá trị nào của m?
- Muốn tính giá trị biểu thức 250 + m với m = 10 em làm như thế nào?
- GV YC HS làm bài
- GV nhận xét
	



- HS trả lời
- HS trả lời

- HS trả lời

- HS trả lời
- HS trả lời

- 2 HS lên bảng, lớp làm vở
- HS trả lời

- HS trả lời

- HS nhận xét, lắng nghe



- HS quan sát
- HS trả lời

- HS trả lời
- HS trả lời
- HS trả lời

- HS làm bài
- HS nhận xét



- HS đọc YC đề bài
- HS trả lời
- HS trả lời

- HS trả lời

- 2 HS lên bảng, lớp làm vở
- HS nhận xét.


IV. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ: 2’
- GV: 3 + a là giá trị biểu thức gì?
- GV: Tuyên dương HS hăng hái giơ tay phát biểu, tập trung trong lớp.
V. ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP TIẾP THEO: 1’
- Xem trước nội dung của bài: Luyện tập
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Bài 5: Luyện tập
I. Mục tiêu: Sau tiết học, học sinh có khả năng
1. Kiến thức:
- Củng cố về biểu thức có chứa một chữ, làm quen với các biểu thức có chứa một chữ có phép tính nhân
- Củng cố cách đọc và tính giá trị của biểu thức
- Củng cố bài toán về tính chu vi của một hình
2. Kĩ năng:
- Biết đọc và tính thành thạo các biểu thức có chứa một chữ
- Giải thành thạo bài toán về thống kê số liệu
3. Thái độ:
- Hăng hái giơ tay phát biểu, tự tin trả lời câu hỏi
- Thích học môn Toán
II. CHUẨN BỊ
- Giáo viên: Thiết kế bài dạy, giáo án điện tử, bảng phụ, sách giáo khoa…
- Học sinh: sách giáo khoa, vở…
III.CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’
	HĐ 1. Khởi động:
MT:Ổn định tổ chức lớp, ôn lại bài tiết trước.
- YC HS hát
- GV: Tính giá trị của biểu thức a x 6 với a = 3021; a = 568 
- GV nhận xét, giới thiệu bài mới.
- Ghi tên bài lên bảng
	


- HS hát
- 2 HS lên bảng làm
- HS nhận xét
- HS ghi vở

	25’
	HĐ 2: Luyện tập
*Bài 1:
MT Củng cố về biểu thức có chứa một chữ
- GV hỏi: BT yêu cầu chúng ta làm gì?
- GV đưa nội dung bài tập1, SGK lên bảng. Hỏi câu a: + Đề bài YC chúng ta tính giá trị của biểu thức nào?
+ Làm thế nào để tính được giá trị của biểu thức 6 x a với a = 5?
- GV YC HS tự làm các phần còn lại.
- GV chữa bài, nhận xét.
* Bài 2:
MT:củng cố tính giá trị của biểu thức
- GV YC HS đọc đề bài, sau đó nhắc HS các biểu thức trong bài có 2 dấu tính, có dấu ngoặc, vì vậy sau khi thay chữ bằng số chúng ta chú ý việc thực hiện phép cho đúng thứ tự.
- GV YC HS làm bài
- GV nhận xét
* Bài 3:
MT: Củng cố về biểu thức có chứa một chữ
- GV đưa bảng số liệu như SGK, YC HS đọc bảng số và cho biết cột thứ ba trong bảng cho biết gì?
+ Biểu thức đầu tiên trong bài là gì?
+ Bài mẫu cho giá trị của biểu thức 8 x c là bao nhiêu?
+ Vì sao ở ô trống là giá trị của biểu thức ở cùng dòng lại là 40?
- GV HD: Số cần điền vào mỗi ô trống là giá trị của biểu thức ở cùng dòng với ô trống khi thay giá trị của chữ c cũng ở dòng đó?
- GV YC HS tự làm bài
- GV nhận xét
* Bài 4:
MT:Củng cố bài toán về tính chu vi của một hình
- GV YC HS nhắc lại cách tính chu vi HV
+ Nếu hình vuông có cạnh là a thì chu vi HV là bao nhiêu?
- GV giới thiệu: Gọi chu vi của HV là P. Ta có P = a x 4
- GV YC HS đọc đề BT 4, sau đó tự làm bài
- GV nhận xét
	


- HS trả lời
- HS trả lời


- HS trả lời

- HS trả lời
- HS nhận xét.



- HS đọc đề bài, lắng nghe


- 4 HS làm bảng, lớp làm vở
- HS  nhận xét


- HS quan sát, đọc bảng số liệu, trả lời câu hỏi.

- HS trả lời
- HS trả lời

- HS trả lời

- HS lắng nghe


- HS làm bài
- HS nhận xét


- HS trả lời
- HS trả lời

- HS lắng nghe

- HS làm bài
- HS nhận xét


IV. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ: 1’
- GV: Tuyên dương HS hăng hái giơ tay phát biểu, tập trung trong lớp.
V. ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP TIẾP THEO: 1’
- Xem trước nội dung của bài: Các số có sáu chữ số
